
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

25/10 Đường Vĩnh Phú 19, Khu Phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÂN PHÁT

3703061555

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. Bán 
buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế 
khác (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt 
cặn)

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, ván ép, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán 
buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn 
kính xây dựng. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán 
buôn đồ ngũ kim. Bán buôn sơn, vécni, keo, alu, mica, vách 
ngăn, mặt dựng, thạch cao. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU VÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN PHAT IMPORT EXPORT TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VAN PHAT IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906 121 821
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng 
đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)

4669

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO, GlobalGAP, VietGAP, HACCP (trừ dạy về tôn 
giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)

8559

9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn tiêu chuẩn và hệ thống quản lý chất lượng sản 
phẩm cho nhà máy chế biến thực phẩm, nhà xưởng, vùng nuôi 
trồng thủy sản, nông sản, trại động vật (gia súc, gia cầm) theo 
các tiêu chuẩn ISO, VietGAP, GlobalGAP; Tư vấn trong lĩnh 
vực công nhận, chứng nhận, HACCP, GMP, SSOp, IFFO, 
BAP, BRC (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020(Chính)

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất củi trấu, trấu viên

1629

15. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089182006674

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 25/10 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 25/10 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

TRẦN TÚ TRÂN Nữ
21/06/1982 Kinh Việt Nam

12/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089182006674
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 25/10 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 25/10 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TÚ TRÂN Nữ

21/06/1982 Kinh Việt Nam

12/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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